                                                                     Phụ lục 2. Môn Mỹ Thuật
	Khối lớp
	TT
	Tên bài (Chủ đề)
	Số tiết 
	Giải pháp

 thực hiện
	Nội dung điều chỉnh 

(cắt giảm) 

	
	
	
	
	Số tiết còn lại
	Số tiết cắt giảm
	

	1
	1
	Chủ đề 10: Đàn gà của em
	5
	4
	1
	HĐ nhóm 

	
	2
	Chủ đề 11: Vườn rau của bác nông dân
	3
	2
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	3
	Chủ đề 12: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: “Em và những người thân yêu”
	3
	2
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	4
	Chủ đề 13: Khu nhà nơi em ở
	4
	3
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	Tổng số tiết
	15
	11
	4
	

	2
	1
	Chủ đề 8: Mâm quả ngày Tết
	1
	1
	0
	Cắt giảm (đã thực hiện 2 tiết trước kì nghỉ Tết Canh Tí)

	
	2
	Chủ đề 9: Sắc màu thiên nhiên
	2
	2
	0
	

	
	3
	Chủ đề 10: Tìm hiểu tranh dân gian

Đông Hồ
	2
	2
	0
	

	
	4
	Chủ đề 11: Đồ vật theo em đến trường
	2
	2
	0
	

	
	5
	Chủ đề 12: Môi trường quanh em
	3
	2
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	6
	Chủ đề 13: Em đến trường
	3
	2
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	7
	Chủ đề 14: Em tưởng tượng từ bàn tay
	2
	2
	0
	

	
	Tổng số tiết
	15
	13
	2
	

	3
	1
	Chủ đề 8: Trái cây bốn mùa
	1
	1
	0
	Cắt giảm  (đã thực hiện 2 tiết trước kì nghỉ Tết Canh Tí)

	
	2
	Chủ đề 9: Bưu thiệp tặng Mẹ và Cô
	2
	2
	0
	

	
	3
	Chủ đề 10: Cửa hàng gốm sứ
	3
	2
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	4
	Chủ đề 11: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: “Vẻ đẹp cuộc sống”
	3
	2
	1
	Giới thiệu sản phẩm

	
	5
	Chủ đề 12: Trang phục của em
	3
	2
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	6
	Chủ đề 13: Câu chuyện em yêu thích
	3
	3
	0
	

	
	Tổng số tiết
	15
	12
	3
	

	4
	1
	Chủ đề 8: Sáng tạo với những nếp gấp giấy
	2
	2
	0
	

	
	2
	Chủ đề 9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật
	4
	3
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	3
	Chủ đề 10: Tĩnh vật
	3
	2
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	4
	Chủ đề 11: Em tham gia giao thông
	4
	3
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	5
	Chủ đề 12: Tìm hiểu tranh dân gian

Việt Nam
	2
	2
	0
	

	
	Tổng số tiết
	15
	12
	3
	

	5
	1
	Chủ đề 8: Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
	2
	2
	0
	

	
	2
	Chủ đề 9: Trang phục yêu thích
	3
	2
	1
	Giới thiệu sản phẩm

	
	3
	Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em
	3
	2
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	4
	Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật
	2
	2
	0
	

	
	5
	Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu
	3
	2
	1
	HĐ nhóm và giới thiệu sản phẩm

	
	6
	Chủ đề 13: Xem tranh “Bác Hồ đi công tác”
	2
	2
	0
	

	
	Tổng số tiết
	15
	12
	3
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